	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

Họ và tên:……………………….

Lớp 4A ….
	Thứ ............. ngày ....  tháng 5 năm 2022
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

Năm học 2021-2022
Môn: Tiếng Việt (Đọc – hiểu) - Lớp 4

Thời gian làm bài: 20 phút


	  Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng:…..

Đọc hiểu:……
	
	............................................................................................................  ............................................................................................................


I. Đọc thành tiếng (3 điểm). Giáo viên kiểm tra học sinh trong các tiết ôn tập theo hướng dẫn Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 4.
II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và làm theo các yêu cầu.
Câu 1 (0,5 điểm). Ở đoạn đầu câu chuyện, những hành động của hai anh em cho thấy họ là người như thế nào? 

A. Bủn xỉn                 B. Hiếu thắng              C. Không độ lượng             D. Cả B và C đều đúng
Câu 2 (0,5 điểm). Người em đào một cái mương nước ngăn cách vườn của hai nhà và người anh định làm một hàng rào bao quanh nhà nhằm mục đích gì?

A. Họ muốn tạo nên cảnh quan đẹp cho ngôi nhà.

B. Họ muốn bảo vệ sự an toàn cho ngôi nhà của mình.

C. Họ muốn thể hiện mình không bao giờ muốn qua lại với người kia nữa.

D. Họ muốn chứng tỏ sự giàu có của mình.

Câu 3 (0,5 điểm). Tại sao người em khi nhìn thấy cây cầu gỗ xinh đẹp bắc qua mương nước thì vô cùng cảm động, liền chạy lên cầu, qua bên nhà anh trai, ôm chầm lấy anh trai của mình?

A. Vì vẻ đẹp tuyệt vời của cây cầu đã khiến anh ta quên hết mọi hận thù

B. Vì anh ta nghĩ anh trai đã không chấp nhặt những hành động nhỏ nhen của mình mà xây cây cầu để làm hòa
C. Vì anh ta muốn cảm ơn anh trai khi nghĩ anh ấy xây cây cầu tuyệt đẹp đó để tặng cho mình
D. Cả A và B
Câu 4 (0,5 điểm). Đám thợ gỗ cố tình xây cây cầu gỗ xinh đẹp bắc qua con mương thay vì hàng rào theo ý người anh để làm gì?
A. Để giúp người anh đi lại thuận tiện                             
B. Để cố tình khiêu khích người em
C. Để giúp hai anh em giảng hòa và hàn gắn tình cảm của họ
D. Để khiêu khích người em và để người anh sang nhà em thuận tiện
Câu 5 (1điểm). Câu chuyện muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Câu 6 (0,5 điểm). Câu “Anh, anh thật tuyệt vời!” thuộc kiểu câu:

	A. Câu khiến
	B. Câu cảm
	C. Câu kể
	D. Câu hỏi


Câu 7 (0,5 điểm). Hãy nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong đoạn sau: 
“Đợi chút đã, tôi có rất nhiều việc cần các anh giúp!”- Người anh nói.
A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật                C. Đánh dấu phần chú thích

B. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê             
    D. Đánh dấu từ dùng với nghĩa đặc biệt
Câu 8 (1 điểm). Gạch chân, ghi chú dưới Trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) câu  văn sau:
Nhằm tỏ rõ ý sẽ không bao giờ qua lại với người anh nữa, ngay hôm sau, người em 
…………………………………………………………………………………………….
thuê người đào một cái mương nước ngăn cách vườn của hai nhà. 

………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm). Viết thêm từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để thành câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn.

……………………………………………………, em thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên.
Câu 10 (1điểm). Trong lớp em có một bạn sáng nào cũng đến trường mới ngồi ăn sáng. Em hãy viết một câu khiến để khuyên bạn ăn sáng ở nhà rồi mới đến trường.   

…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2021 – 2022

MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT)- LỚP 4

Thời gian làm bài: 50 phút 
1.  Chính tả (Nghe viết)  (2 điểm ) - 15 phút 

GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:
Chiều ngoại ô

Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và yên tĩnh. Khi những tia nắng cuối cùng nhạt dần cũng là lúc gió bắt đầu lộng lên. Không khí dịu lại rất nhanh và chỉ một lúc, ngoại ô đã chìm vào nắng chiều.
         
Khoảng không gian vắng lặng nơi bãi cỏ gần nhà chen chúc những cánh diều. Diều cốc, diều tu, diều sáo đua nhau bay lên cao. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Nhìn cánh diều bay cao, lòng tôi lâng lâng, muốn gửi ước mơ của mình theo những cánh diều lên tận mây xanh. 

2. Tập làm văn (8 điểm) - 35 phút
Đề bài: Viết bài văn tả một con vật mà em biết. 
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2021-2022

Môn: Tiếng Việt  – Lớp 4
I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 3 điểm (Đánh giá theo hư​ớng dẫn KTĐK môn TV4)
- Đọc thông thạo bài tập đọc đã học (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 90 tiếng/phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ): 3 điểm

- Tùy mức độ đọc (do phát âm sai, tốc độ đọc chậm, không ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ...), giáo viên đánh giá điểm ở mức 2,5 ; 2 ; 1,5...

- Học sinh trả lời được câu hỏi về nội dung bài đọc: 1 điểm

2. Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm . 
	Câu 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	D
	C
	D
	C
	B
	C

	Số điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5 (1điểm). HS nêu ý phù hợp, diễn đạt ngắn gọn, rõ ý, không mắc lỗi dùng từ, lỗi chính tả cho 1 điểm.
VD : Khi xảy ra mâu thuẫn, buộc phải có một người nhượng bộ, chỉ có sự khoan dung mới có thể hóa giải hận thù.

Tùy mức độ diễn đạt, sai sót của HS cho các mức từ 0,25 ; 0,5 và 0,75 điểm

Câu 8 (1 điểm). HS gạch chân, ghi chú đúng dưới Trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong câu cho 1 điểm.
 Trạng ngữ 1 : Nhằm tỏ rõ ý sẽ không bao giờ qua lại với người anh nữa (0,25 điểm)
 Trạng ngữ 2 : ngay hôm sau (0,25 điểm)
 Chủ ngữ : người em (0,25 điểm)
 Vị ngữ : thuê người đào một cái mương nước ngăn cách vườn của hai nhà. (0,25 điểm)

 
Câu 9 (1 điểm). HS điền được trạng ngữ chỉ nơi chốn hợp lý, không mắc lỗi về dùng từ cho 1 điểm.

VD: Khi ở trường, em thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên.

Tùy mức độ diễn đạt, dùng từ GV cho 0,25 hoặc 0,5 điểm.

Câu 10 (1 điểm). HS viết được câu đúng nội dung yêu cầu, diễn đạt ngắn gọn, rõ ý, không mắc lỗi dùng từ, lỗi chính tả cho 1 điểm.
     
Ví dụ:    
Bạn nên ăn sáng ở nhà rồi mới đi học.

                    

Bạn hãy ăn sáng ở nhà rồi mới đến trường

 
Tùy mức độ diễn đạt của HS cho các mức từ 0,25 ; 0,5 và 0,75 điểm
II. KIỂM TRA VIẾT (10 Điểm)

1. Chính tả ( 2 điểm)
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đều, đẹp, đúng mẫu chữ quy định, trình bày đúng đoạn văn: 2 điểm
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định) trừ 0,25 điểm. Nếu lỗi chính tả lặp lại nhiều lần trong bài viết, chỉ tính một lỗi. Thiếu, thừa chữ: mỗi chữ trừ 0,25 điểm. 


* Lưu ý: Nếu viết chữ không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

II. Tập làm văn ( 8 điểm) 
- Bài viết kết cấu đủ 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài) (1 điểm)
- Giới thiệu được con vật theo đúng yêu cầu của đề bài (1 điểm)

- Tả được hình dáng, thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật (3 điểm)
- Nêu được cảm nghĩ đối với con vật (1 điểm)
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ không mắc lỗi chính tả (1 điểm).

- Bài viết có sáng tạo trong chọn các chi tiết, diễn đạt… (1 điểm)
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 7,5  →  7   →  6,5  →   6→   5,5  ….  1,5 →  1  →  0,5 

XÂY CẦU


Có hai anh em nhà nọ sống cạnh nhà nhau, nhưng vì xảy ra một vài mâu thuẫn nho nhỏ, họ không nói chuyện với nhau, coi nhau như người dưng nước lã.


Người em còn thuê người đào một cái mương nước ngăn cách vườn của hai nhà, nhằm tỏ rõ ý sẽ không bao giờ qua lại với người anh nữa.


Người anh chẳng chịu kém phần, cũng thuê đội thợ gỗ đến làm một hàng rào bao quanh nhà. Nhưng lúc người anh đi làm về, nhìn thấy sản phẩm của đội thợ gỗ mới trợn tròn mắt kinh ngạc. Xuất hiện trước mặt anh không phải là hàng rào mà là một cây cầu nhỏ tuyệt đẹp. Cây cầu này được bắc qua con mương, nối liền khu vườn của cả hai nhà.


Đúng lúc ấy người em đi làm về, nhìn thấy cây cầu gỗ xinh đẹp bắc qua mương nước, thì vô cùng cảm động. Anh ta liền chạy lên cầu, qua bên nhà anh trai, ôm chầm lấy anh trai của mình và nói: “Anh, anh thật tuyệt vời! Em đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh, vậy mà anh vẫn cho xây cây cầu tuyệt đẹp này!”


Người anh mắt cũng ngân ngấn lệ, ôm chặt lấy người em. Thấy hai anh em vui vẻ, hòa thuận trở lại, đội thợ gỗ hài lòng thu dọn đồ chuẩn bị về.


“Đợi chút đã, tôi có rất nhiều việc cần các anh giúp!”- Người anh nói.


Một người thợ gỗ đáp: “Tôi cũng muốn ở lại lắm, nhưng còn rất nhiều cây cầu chờ chúng tôi xây.”


                               (Trích  168 câu chuyện hay nhất - Học cách giao tiếp - Ngọc Linh biên soạn)











